
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH KHÁNH HÒA                

           

  Số: 70/2025/HSST-QĐ              Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

 Căn cứ các Điều 45, 277 và 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm  thụ lý số: 

134/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2025; 

Xét thấy: Cần thu thập những tài liệu, chứng cứ mà không thể bổ sung, 

làm rõ ngay tại phiên tòa nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định tại 

khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 134/2025/TLST-HS ngày 14 

tháng 4 năm 2025  đối với bị can:  

Họ và tên: Trần Thanh H - sinh ngày 28/10/2008 tại Khánh Hòa; Tên 

gọi khác: Không; Nơi thường trú: 1 H, phường V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa 

(đã xóa thường trú). Nơi ở hiện tại: không có nơi cư trú nhất định. Nghề nghiệp: 

Không. 

 Bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 

của Bộ luật hình sự. 

 Cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:  

 1. Đề nghị thu thập bản sao: Giấy khai sinh bị hại anh Đào Đức M; Bản 

án số 21/2025/HSST ngày 19/3/2025, Quyết định thi hành án phạt tù số 

59/2025/QĐ-CA ngày 29/4/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để làm 

căn cứ xác định độ tuổi, người đại diện hợp pháp của bị hại; xác định tiền án, 

tiền sự, nhân thân của bị can Trần Thanh H và để có cơ sở để tổng hợp hình phạt 

khi xét xử bị cáo (nếu có). 

 2. Hồ sơ vụ án thể hiện: Bị hại Đào Minh Đ và bị can Trần Thanh H 

không có mâu thuẫn từ trước, vào ngày 08/01/2024, bị hại anh Đào Đức M dùng 

tay đánh 02 cái vào mặt Trần Thanh H, sau đó, H mới dùng dao bấm gây thương 

tích cho bị hại với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32%. Lời khai của Trần Thanh H 

(BL 86): “M dùng tay đánh tôi 02 cái vào mặt …. M dùng chân phải đá tôi nên 

tôi dùng dao đâm vào đùi phải của M, Minh lùi lại, tôi thấy vậy cầm dao đâm 

nhiều phát vào tay trái, 02 nhát vào mạn sườn trái, 01 nhát vào mông phải…”. 
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 Đề nghị điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Trần Thanh H có tính chất 

côn đồ hay không?  

 3. Lời khai của bị can Trần Thanh H (BL 86) và lời khai bị hại Đào Đức 

M (BL 33, 36, 38) đều thể hiện: Trần Thanh H có hành vi dùng hung khí nguy 

hiểm, sắc nhọn (dao bấm kim loại dài khoảng 15 cm) đâm liên tiếp vào cơ thể bị 

hại; trong đó có vị trí vùng mạn sườn vết thương cổ tay vùng cổ tay trái có vết 

sẹo kích thước 4, 5cm x 01cm, gây đứt gấp ngón III-IV-V; đứt bán phần động 

mạch trụ, đứt bán phần thần kinh trụ - Đây là nơi quan trọng trên cơ thể con 

người, có khả năng gây tử vong rất cao; sau khi gây thương tích cho bị hại thì H 

bỏ đi, để mặc hậu quả xảy ra.  

 Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể số 220/24/KLTTCT-PYKH 

ngày 06/6/2024 và Giấy chứng nhận thương tích số 06/GCN-BVQY  ngày 

09/5/2024 (Bút lục 63 - 66) thể hiện một số vết thương của bị hại như sau: 

“Vùng cổ tay trái có vết sẹo kích thước 4,5cm x 01cm. Vết thương gây đứt gấp 

ngón III-IV-V, nối phục hồi; đứt bán phần động mạch trụ, đứt bán phần thần 

kinh trụ…” và “Vùng mạn sườn trái có 02 vết sẹo kích thước 1,7cm x 0,2cm và 

01 cmx 0,1cm…”.  

 Đề nghị làm rõ cơ chế các vết thương trên có khả năng gây ra cái chết cho 

bị hại nếu không cấp cứu kịp thời không? Hành vi trên của Trần Thanh H có dấu 

hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự và thuộc trường 

hợp phạm tội chưa đạt không? 

 Quá trình điều tra nếu có đủ cơ sở xác định tội danh trên đề nghị chuyển 

hồ sơ vụ án cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.  

                                                                                                         THẨM PHÁN 

        

 

 

        

        

                                                                                  Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 

 

Nơi nhận: 

- VKSND TP. Nha Trang; 

- Lưu hồ sơ. 
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